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I. GIỚI THIỆU MÔN HỌC
1. Vị trí, điều kiện tiên quyết để thực hiện học phần 
Môn học Thực tập Trang bị điện – Điện tử cơ bản là học phần quan trọng và tổng hợp, do đó được giảng dạy vào học kỳ IV khi học sinh đã hoàn tất các môn kiến thức cơ sở như: Khí cụ Điện, Máy Điện. Các môn kiến thức ngành như: Cung Cấp Điện, Truyền động điện, … Ngoài ra học sinh đã hoàn tất thực tập Cung cấp điện, Thực tập sửa chữa Máy Điện, Thực tập Sửa chữa điện.

2. Mục tiêu

Sử dụng thành thạo và bảo quản được các dụng cụ đồ nghề, các thiết bị kiểm tra, đo lường điện.

Lắp ráp được một số mạch điện điều khiển động cơ không đồng bộ ba:

· Mạch điện điều khiển cầu trục.

· Mạch điều khiển hệ thống băng tải.

· Mạch điện máy khoan đứng 2H125.

· Mạch điện máy phay 6P81.
· Mạch điện máy tiện 16E20.
· Mạch điện máy mài 3M642.
Chẩn đoán, sửa chữa được hư hỏng các mạch điện trên.

II. PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH

	TT
	TÊN PHẦN, BÀI
	SỐ TIẾT 

	Bài 1
	Lắp ráp và sửa chữa mạch điện điều khiển cầu trục
	5

	Bài 2
	Lắp ráp và sửa chữa mạch điện điều khiển hệ thống băng tải
	10

	Bài 3
	Lắp ráp và sửa chữa mạch điện máy khoan đứng 2H125
	5

	Bài 4
	Khảo sát và sửa pan trên mô hình máy khoan đứng 2H125
	10

	Bài 5
	Lắp ráp và sửa chữa mạch điện máy phay 6P81
	10

	Bài 6
	Khảo sát và sửa pan trên mô hình máy phay 6P81
	10

	Bài 7
	Lắp ráp và sửa chữa mạch điện máy tiện 16E20
	10

	Bài 8
	Khảo sát và sửa pan trên mô hình máy tiện 16E20
	10

	Bài 9
	Lắp ráp và sửa chữa mạch điện máy mài 3M642
	10

	Bài 10
	Khảo sát và sửa pan trên mô hình máy mài 3M642
	10

	TỔNG CỘNG
	90


III. NỘI DUNG CHI TIẾT

BÀI 1:  LẮP RÁP VÀ SỬA CHỮA MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN CẦU TRỤC
MỤC TIÊU

Lắp mạch và sửa chữa được những hư hỏng của mạch điện điều khiển cầu trục.

I. 
CÔNG VIỆC CHUẨN BỊ 


1. Nghiên cứu sơ đồ mạch điện 


2. Liệt kê các vật tư dùng để thực hành 


3. Gá các thiết bị lên bản điều khiển, kiểm tra thiết bị
II. 
LẮP MẠCH VÀ KIỂM TRA 


1. Lắp và kiểm tra mạch điều khiển 


2. Lắp và kiểm tra mạch động lực 


3. Vận hành


4. Nhận xét 

III. SỬA CHỮA NHỮNG HƯ HỎNG Ở MẠCH ĐIỆN 


1. Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điều khiển 


2. Sửa chữa những hư hỏng ở mạch động lực 


3. Nhận xét

BÀI 2: LẮP RÁP VÀ SỬA CHỮA MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG BĂNG TẢI 
MỤC TIÊU

Lắp mạch và sửa chữa được những hư hỏng của mạch điện điều khiển hệ thống băng tải 

I. 
CÔNG VIỆC CHUẨN BỊ 


1. Nghiên cứu sơ đồ mạch điện 


2. Liệt kê các vật tư dùng để thực hành 


3. Gá các thiết bị lên bản điều khiển, kiểm tra thiết bị
II. 
LẮP MẠCH VÀ KIỂM TRA 


1. Lắp và kiểm tra mạch điều khiển 


2. Lắp và kiểm tra mạch động lực 


3. Vận hành


4. Nhận xét 

III. SỬA CHỮA NHỮNG HƯ HỎNG Ở MẠCH ĐIỆN 


1. Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điều khiển 


2. Sửa chữa những hư hỏng ở mạch động lực 


3. Nhận xét

BÀI 3: LẮP RÁP VÀ SỬA CHỮA MẠCH ĐIỆN MÁY KHOAN ĐỨNG 2H125
MỤC TIÊU

Lắp mạch và sửa chữa được những hư hỏng của mạch điện máy khoan đứng 2H125

I. 
CÔNG VIỆC CHUẨN BỊ 


1. Nghiên cứu sơ đồ mạch điện 


2. Liệt kê các vật tư dùng để thực hành 


3. Gá các thiết bị lên bản điều khiển, kiểm tra thiết bị
II. 
LẮP MẠCH VÀ KIỂM TRA 


1. Lắp và kiểm tra mạch điều khiển 


2. Lắp và kiểm tra mạch động lực 


3. Vận hành


4. Nhận xét 

III. SỬA CHỮA NHỮNG HƯ HỎNG Ở MẠCH ĐIỆN 


1. Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điều khiển 


2. Sửa chữa những hư hỏng ở mạch động lực 


3. Nhận xét

BÀI 4:  KHẢO SÁT VÀ SỬA PAN TRÊN MÔ HÌNH MÁY KHOAN ĐỨNG 2H125   

MỤC TIÊU

Đọc, phân tích được sơ đồ mạch điện và sửa chữa được các hư hỏng của mạch điện máy khoan đứng 2H125.

I. 
ĐỌC, PHÂN TÍCH SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN 

1. Tìm hiểu quy trình khoan


2. Đọc, phân tích sơ đồ mạch động lực 


3. Đọc, phân tích sơ đồ mạch điều khiển kết hợp với mạch động lực 


4. Nhận xét 

II. 
SỬA CHỮA NHỮNG HƯ HỎNG CỦA MẠCH ĐIỆN   

1. Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điều khiển  


2. Sửa chữa những hư hỏng ở mạch động lực   


3. Nhận xét 
BÀI 5: LẮP RÁP VÀ SỬA CHỮA MẠCH ĐIỆN MÁY PHAY 6P81R
 MỤC TIÊU
Lắp mạch và sửa chữa được những hư hỏng của mạch điện máy phay 6P81R.

I. 
CÔNG VIỆC CHUẨN BỊ 


1. Nghiên cứu sơ đồ mạch điện 


2. Liệt kê các vật tư dùng để thực hành 


3. Gá các thiết bị lên bản điều khiển, kiểm tra thiết bị
II. 
LẮP MẠCH VÀ KIỂM TRA 


1. Lắp và kiểm tra mạch điều khiển 


2. Lắp và kiểm tra mạch động lực 


3. Vận hành


4. Nhận xét 

III. SỬA CHỮA NHỮNG HƯ HỎNG Ở MẠCH ĐIỆN 


1. Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điều khiển 


2. Sửa chữa những hư hỏng ở mạch động lực 


3. Nhận xét

Bài 6:  KHẢO SÁT VÀ SỬA PAN TRÊN MÔ HÌNH MÁY PHAY 6P81R

MỤC TIÊU

Đọc, phân tích được sơ đồ mạch điện và sửa chữa được các hư hỏng của mạch điện máy phay 6P81R.

I. 
ĐỌC, PHÂN TÍCH SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN 


1. Tìm hiểu quy trình khoan


2. Đọc, phân tích sơ đồ mạch động lực 


3. Đọc, phân tích sơ đồ mạch điều khiển kết hợp với mạch động lực 


4. Nhận xét 

II. 
SỬA CHỮA NHỮNG HƯ HỎNG CỦA MẠCH ĐIỆN   


1. Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điều khiển  


2. Sửa chữa những hư hỏng ở mạch động lực   


3. Nhận xét 

BÀI 7:  LẮP RÁP VÀ SỬA CHỮA MẠCH ĐIỆN MÁY TIỆN 16E20
 MỤC TIÊU

Lắp mạch và sửa chữa được những hư hỏng của mạch điện máy tiện 16E20.

I. 
CÔNG VIỆC CHUẨN BỊ 


1. Nghiên cứu sơ đồ mạch điện 


2. Liệt kê các vật tư dùng để thực hành 


3. Gá các thiết bị lên bản điều khiển, kiểm tra thiết bị
II. 
LẮP MẠCH VÀ KIỂM TRA 


1. Lắp và kiểm tra mạch điều khiển 


2. Lắp và kiểm tra mạch động lực 


3. Vận hành


4. Nhận xét 

III. SỬA CHỮA NHỮNG HƯ HỎNG Ở MẠCH ĐIỆN 


1. Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điều khiển 


2. Sửa chữa những hư hỏng ở mạch động lực 


3. Nhận xét

BÀI 8: KHẢO SÁT VÀ SỬA PAN TRÊN MÔ HÌNH MÁY TIỆN 16E20  

MỤC TIÊU

Đọc, phân tích được sơ đồ mạch điện và sửa những hư hỏng của mạch điện máy tiện 16E20.

I. 
ĐỌC, PHÂN TÍCH SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN 


1. Tìm hiểu quy trình khoan


2. Đọc, phân tích sơ đồ mạch động lực 


3. Đọc, phân tích sơ đồ mạch điều khiển kết hợp với mạch động lực 


4. Nhận xét 

II. 
SỬA CHỮA NHỮNG HƯ HỎNG CỦA MẠCH ĐIỆN   


1. Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điều khiển  


2. Sửa chữa những hư hỏng ở mạch động lực   


3. Nhận xét 

BÀI 9:  LẮP RÁP VÀ SỬA CHỮA MẠCH ĐIỆN MÁY MÀI 3M642
 MỤC TIÊU

Lắp mạch và sửa chữa được những hư hỏng của mạch điện máy mài 3M642.

I. 
CÔNG VIỆC CHUẨN BỊ 


1. Nghiên cứu sơ đồ mạch điện 


2. Liệt kê các vật tư dùng để thực hành 


3. Gá các thiết bị lên bản điều khiển, kiểm tra thiết bị
II. 
LẮP MẠCH VÀ KIỂM TRA 


1. Lắp và kiểm tra mạch điều khiển 


2. Lắp và kiểm tra mạch động lực 


3. Vận hành


4. Nhận xét 

III. SỬA CHỮA NHỮNG HƯ HỎNG Ở MẠCH ĐIỆN 


1. Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điều khiển 


2. Sửa chữa những hư hỏng ở mạch động lực 


3. Nhận xét

BÀI 10:  KHẢO SÁT VÀ SỬA PAN TRÊN MÔ HÌNH MÁY MÀI 3M642    

MỤC TIÊU

Đọc, phân tích được sơ đồ mạch điện và sửa chữa các hư hỏng của mạch điện máy mài 3M642.

I. 
ĐỌC, PHÂN TÍCH SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN 


1. Tìm hiểu quy trình khoan


2. Đọc, phân tích sơ đồ mạch động lực 


3. Đọc, phân tích sơ đồ mạch điều khiển kết hợp với mạch động lực 


4. Nhận xét 

II. 
SỬA CHỮA NHỮNG HƯ HỎNG CỦA MẠCH ĐIỆN   


1. Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điều khiển  


2. Sửa chữa những hư hỏng ở mạch động lực   


3. Nhận xét 

IV. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH:

Học phần Thực tập Trang bị điện – Điện tử cơ bản là học phần quan trọng của chương trình đào tạo ngành Điện Công Nghiệp và dân dụng, được giảng dạy vào học kỳ IV sau khi sinh viên hoàn tất học phần Thực tập sửa chữa điện, khi thực hiện chương trình cần chú ý những nội dung sau:

· Lắp ráp vận hành, sửa chữa mạch điện điều khiển cần chú trọng hướng dẫn sinh viên phải lắp ráp được các mạch điện điều khiển.
· Sau khi sinh viên đạt những kỹ năng nói trên chuyển sang phần nâng cao là kiểm tra, phán đoán, xác định nguyên nhân hư hỏng, sửa các pan trong các mạch điện điều khiển tổng hợp, các mạch điện máy cắt gọt kim loại.

· Giảng dạy các bài thực hành có mô hình, vật thật, các sơ đồ nguyên lý, sơ đồ nối dây. Sau mỗi bài tập phải thu lại các báo cáo để đánh giá trình độ hiểu biết, kỹ năng tay nghề của sinh viên.

Chú ý:

· Để rèn luyện những kỹ năng nghề nghiệp cho Học sinh ngành Điện Công Nghiệp và dân dụng điều quan trọng nhất là có đủ các thiết bị tối thiểu để phục vụ cho từng bài thực tập như: Các loại khí cụ điện, máy điện sử dụng trong các mạch điện điều khiển, các tủ điện.

· Phải có giáo trình trong đó có hướng dẫn qui trình thực hiện từng bài cụ thể, sơ đồ nguyên lý, sơ đồ nối dây, mô hình vật thật, máy chiếu sử dụng trong lúc hướng dẫn thực tập đầu giờ… Kết thúc các phần chính phải có bài tập tổng hợp củng cố kỹ năng, đánh giá tay nghề sinh viên. Nếu có điều kiện sau khi kết thúc môn học cho sinh viên tham quan các xưởng cơ khí trong trường hoặc các xí nghiệp công ty.

V. TÀI LIỆU CHÍNH ĐỂ GIẢNG DẠY

Vũ Mạnh Tiến, Vũ Quang Hồi ( Trang bị điện, điện tử máy cắt gọt kim loại (  Nhà xuất bản Giáo dục 1998.
VI. TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. 
Bùi Văn Yên – Sửa chữa máy điện công nghiệp –Nhà xuất bản Hải Phòng 1998.

2.
Vũ Mạnh Tiến, Vũ Quang Hồi ( Trang bị điện, điện tử máy cắt gọt kim loại (  Nhà xuất bản Giáo dục 1998.

3.
Vũ Quang Hồi – Trang bị điện – Điện tử công nghiệp –Nhà xuất bản Giáo dục 2000.

4.  
By Charles S. Siskind – Electrical control systems in industry –Associate professor of electrical engineering, Purdue University.

5.   
Installation guide – According to IEC International Standards.


TP. HCM, ngày        tháng       năm 20.... 
TP. HCM, ngày        tháng       năm 20....

TRƯỞNG KHOA 
HIỆU TRƯỞNG

PAGE  
1

